
STT Họ và Tên Lớp Trình độ Khoá
Tên MH/MĐ đăng ký 

học lại
Điện thoại

1 Não Văn A TC ĐCN K21 Trung cấp K21 Pháp luật 0783353115
2 Chamalea Phát TC ĐCN A - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0916918804
3 Trần Văn Hoà TC ĐCN A K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0339235939
4 Lưu Văn Lục TC Nuồi trồng thuỷ sản - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0939523021
5 Đàng Châu Trung Hiếu TC Nuồi trồng thuỷ sản - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0389967682
6 Đàng Năng Viên TC Nuồi trồng thuỷ sản - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0792359010
7 Thới Huỳnh Quyên TC Kế toán DN - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0797919895
8 Nguyễn Gia Bảo TC QTM K21 Trung cấp K22 Pháp luật 0767802545
9 Tài Thanh Gô TC CN Ô tô A - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0816958729
10 Thuận Châu Ngọc Quý TC CN Ô tô A - K21 Trung cấp K21 Pháp luật 0839577905
11 Thành Từ Thiên Nguyệt TC May thời trang - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0364520082
12 Hồ Thị anh Như TC May thời trang - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0368926467
13 Phạm Thái Châu TC KT ML&ĐHKK - K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0336994211
14 Trương Quốc Hiệp TC KTXD K22 Trung cấp K22 Pháp luật 07972634453
15 Nguyễn Gia Hỷ TC KTXD K22 Trung cấp K22 Pháp luật 0342630093
16 Dương Nhật Thiên TC Hàn - K21 Trung cấp K21 Pháp luật 0379701726
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